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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Chọn câu trả lời đúng 
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 2.  Kết quả của phép tính    là: 




A. 		B. 			C. 		D. 		
Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

[image: ]




A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 	B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 




C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 	D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 

 Câu 4. Giá trị của  bằng:




A.                     B.          	      C.                 D. 
Câu 5. Chọn thứ tự thực hiện phép toán đúng:


A. 			B.  


C.			D. 

Câu 6. Kết quả   bằng




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. Hình nào sau đây là hình lăng trụ đứng tứ giác?
[image: A drawing of a prism and a prism

Description automatically generated]
A. Hình 1		B. Hình 2			C. Hình 3		D. Hình 4
	
Câu 8.  Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên. Mặt bên của lăng trụ đứng là:
A.  ABC.                         B.  ABPM.              
C.  ACMN.	                  D.  BCPN.


	[image: ]

	Câu 9. Các đường chéo của hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH là?
A.  AG, BH, CD, GH
B.  AG, BH, FD, EF
C.  AG, BH, FD, EC
D.  AG, FD, EC, BC
	[image: A rectangular object with lines and a straight line

Description automatically generated with medium confidence]









Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có cạnh ,, ,. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác .


[image: A black and white drawing of a cube

Description automatically generated]

                                                                         
                                           






A. 



		B. 		C. 		D. 


Câu 11. Cho đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và . Số đo  bằng
[image: ]




A. 	B.                    C.	D.


Câu 12.  Cho hình bên. Góc kề bù với  là:

[image: ]A. 	

B. 	

C. 	

D. 

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. (1,5 đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):



     a) ;                  b) 	   c) 


Bài 2. (1,5 đ) Tìm số hữu tỉ , biết:


a);                                  b) .
[image: A drawing of a prism

Description automatically generated]Bài 3: (1,5 đ) Tính diện tích xung quanh của một cột bê tông hình lăng trụ đứng có chiều cao 2m và đáy là tam giác đều có cạnh 0,5 m 




 
	Bài 4: (1,0 đ) Mô hình ngôi nhà có kích thước như hình vẽ bên. Tính thể tích của mô hình ngôi nhà ?




	[image: A diagram of a house

Description automatically generated]



Câu 5: (1,0 đ) Siêu thị bán một cái máy giặt với giá là 9 000 000 đồng. Nhân dịp lễ 2/9  siêu thị đã giảm giá 10% cho mỗi cái máy giặt. Nếu là khách hàng thân thiết thì siêu thị tiếp tục giảm 5% trên giá đã được giảm. Hỏi mẹ An là khách hàng thân thiết mua một cái máy giặt thì phải trả bao nhiêu tiền?

--- HẾT ---
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[bookmark: note]I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1. 
	A
	1. 
	D
	1. 
	D
	1. 
	B

	1. 
	B
	1. 
	B
	1. 
	B
	1. 
	A

	1. 
	A
	1. 
	D
	1. 
	C
	1. 
	A


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (1,5 điểm)
	
a) ;                  
	0,5

	
	
b) 
	0,5

	
	
c) 
	0,5

	Bài 2 (1,5 điểm)
	
	

	
	a)

 ;                                   
	0,75

	
	
b) 


	0,75

	Bài 3 (1,5 điểm)
	
	

	
	
Diện tích xung quanh của một cột bê tông: 
	0,5x3

	Bài 4 (1,5 điểm)
	
	

	
	Thể tích ngôi nhà: 


	          0,5x3

	
	
	

	Bài 5 (1,0 điểm)
	
	

	
	Số tiền Mẹ An phải trả khi mua chiếc máy giặt là: 

(đồng)

	1,0




--- HẾT ---

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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